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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TÂN MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Minh, ngày     tháng    năm 2026

Danh sách các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm
ngoài nhà trường trên địa bàn tính đến ngày 31/05/2026

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VHXH ngày    tháng   năm 2026 của UBND xã Tân Minh)

Số TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Tên ngành nghề
KD chính

Số nhà/Đường
phố

Tên Phường
Xã

Số giấy chứng
nhận đăng ký
kinh doanh

Ngày cấp
giấy chứng

nhận
ĐKKD

Trạng thái ĐKT tổ chức Ngày nhận
tờ khai Ngày sinh Vốn kinh

doanh

Ngày bắt
đầu kinh

doanh

Điện thoại
bàn

1 8953287466-001 HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM GIÁO
DỤC - TOÁN TƯ DUY

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Nhuộng Xã Tân Minh 8953287466-001 03/10/2025 NNT đang hoạt động 02/10/2025 12/03/1963 30,000,000 03/10/2025 0374443667

2 8928880305-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SEN
1948

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Văn Minh Xã Tân Minh 07D8018406 25/03/2025 NNT đang hoạt động 24/03/2025 09/12/1948 50,000,000 25/03/2025 0364648562

3 8930547012-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÒA
1950

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Văn Minh Xã Tân Minh 07D8018440 28/03/2025 NNT đang hoạt động 28/03/2025 24/06/1950 50,000,000 28/03/2025 0342580620

4 8922422683-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ YẾN 1957 Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Ngọc Chuế Xã Tân Minh 07D8018242 27/02/2025 NNT đang hoạt động 26/02/2025 01/03/1957 80,000,000 27/02/2025 0387966741

5 8926316608-001 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ THÔNG
1952

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Ngọc Chuế Xã Tân Minh 07D8018328 18/03/2025 NNT đang hoạt động 17/03/2025 01/01/1952 80,000,000 18/03/2025 0399768556

6 0600633477-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM
LƯU

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Ngọc Chuế Xã Tân Minh 07D8018463 31/03/2025 NNT đang hoạt động 29/03/2025 28/05/1964 50,000,000 31/03/2025 0989721288

7 8948511426-001 HỘ KINH DOANH HÀ ĐỨC BỐN Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Trung Hạ Xã Tân Minh 8948511426-001 22/08/2025 NNT đang hoạt động 21/08/2025 16/05/1969 50,000,000 22/08/2025 0977424427

8 1401368314-001 HỘ KINH DOANH HÀ TRỌNG TOẢN Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Trung Hạ Xã Tân Minh 07D8018472 31/03/2025 NNT đang hoạt động 29/03/2025 13/10/1985 50,000,000 31/03/2025 0969676768

9 8194735710-001 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH QUÝ 1963 Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Trung Hạ Xã Tân Minh 07D8018516 03/04/2025 NNT đang hoạt động 02/04/2025 02/09/1963 50,000,000 03/04/2025 0973465203

10 8137417221-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BẮC
1964

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Ngô Xá Xã Tân Minh 07D8018761 09/05/2025 NNT đang hoạt động 09/05/2025 15/12/1964 20,000,000 09/05/2025 0359463841

11 8729295966-001 HỘ KINH DOANH GIÁO DỤC VÀ NGHỆ
THUẬT INFI EDU

Giáo dục văn hoá
nghệ thuật

Thôn Ngô Xá Xã Tân Minh 8729295966-001 17/08/2025 NNT đang hoạt động 16/08/2025 21/04/1998 100,000,000 12/07/2025 0326431122

12 TRUNG TÂM ANH NGỮ LILLIAN Thôn Ngô Xá Xã Tân Minh NNT đang hoạt động 0347905866

13 8015230177-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TRUNG
CHỈNH

Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Thanh Khê Xã Tân Minh 8015230177-001 19/01/2026 NNT đang hoạt động 16/01/2026 24/03/1969 50,000,000 19/01/2026 0397234537

14
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG
SƠN

Thôn Đồng Thanh Xã Tân Minh NNT đang hoạt động

15 8547529909-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ QUANG Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Nhất Nhì Xã Tân Minh 8547529909-001 12/06/2025 NNT đang hoạt động 12/06/2025 06/04/1952 50,000,000 12/06/2025 0366525049

16 8146115509-001 HỘ KINH DOANH LÊ HIẾU 4201 Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Nhất Nhì Xã Tân Minh 8146115509-001 23/06/2025 NNT đang hoạt động 21/06/2025 01/01/1942 10,000,000 23/06/2025 0392366826

17 8941741614-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG XUÂN 5212 Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Hoàng Thiều Xã Tân Minh 8941741614-001 23/06/2025 NNT đang hoạt động 21/06/2025 04/12/1952 20,000,000 23/06/2025 0374005318

18 8536645660-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƠM Giáo dục khác chưa
được phân vào đâu

Thôn Nhất Nhì Xã Tân Minh 8536645660-001 16/10/2025 NNT đang hoạt động 16/10/2025 28/06/1994 50,000,000 16/10/2025 0387586890

19
TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG PHƯƠNG
LINH - THUỘC CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PH

Thôn Nhất Nhì Xã Tân Minh NNT đang hoạt động 0913487886

DANH SÁCH TRÊN TỔNG: 19  (TRONG ĐÓ GỒM 16 CƠ SỞ VÀ 03 TRUNG TÂM)
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